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Trường Mầm non Văn Xá – Lớp B4.2

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/ THÁNG LỚP B4.2
Chủ đề: Thế giới thực vật
  I.MỤC TIÊU
  1. Phát triển thể chất
 - Mục tiêu 4: Trẻ biết đi/chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn.
 + Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Mục tiêu 13: Trẻ biết tung bóng nên cao và bắt bóng.
+Tung bóng lên cao và bắt bóng.
- Mục tiêu 14: Trẻ biết chuyền bóng qua đầu qua chân.
+ Chuyền bóng qua đầu, qua chân.
- Mục tiêu 16: Trẻ biết cách đập và bắt bóng 4-5 lần liên tiếp.
+ Đập và bắt bóng tại chỗ.
- Mục tiêu 19: Trẻ biết bật liên tục về phía trước.
+ Bật liên tục qua các ô, ném bóng qua dây.
- Mục tiêu 28: Trẻ biết cắt dán thành thạo theo đường thẳng.
+ Sử dụng kéo cắt theo đường thẳng.
- Mục tiêu 37: Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn.
- Nhận biết quần áo khô hay ướt. Tác hại của việc mặc quần áo ướt. Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, cách phòng tránh đơn giản
- Lựa chon trang phục phù hợp với thời tiết.
- Ích lợi của việc mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
 - Mục tiêu 40: Trẻ biết và không ăn uống một số thứ có hại cho sức khỏe.
- Một số loại thức ăn có lợi cho sức khoẻ.
- Một số thức ăn không tốt cho sức khoẻ như bim bim thức ăn ôi thiu, uống nước lã.
- Không ăn thức ăn có hại cho sức khoẻ.	
2.Phát triển nhận thức
- Mục tiêu 51: Trẻ nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên.
- Tên gọi các loại cây con vật và một số hiện tượng của tự nhiên
- Những yếu tố ảng hưởng đến quá trình phát triển của cây con vật và sự thay đổi của khí hậu
- Tác dụng và tác hại( nếu có) của các loại cây, con vật và một số HTTN
- Mục tiêu 52: Trẻ thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.
- Tên gọi của các cây con vật và HTTN
- Đặc điểm bên ngoàicủa con vật, cây hoa quả gần gũi
- Ích lợi và tác hại đối với con người
- Cách chăm sóc và bảo vệ cây con vật
- Mục tiêu 53: Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.
- Nhận biết, nêu đặc điểm của các loại cây con vật, hoa quả...
- So sánh sự khác và giống nhau giữa chúng
- Phân loại cây, con vât... theo 1-2 dấu hiệu
- Mục tiêu 55: Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
- Tên gọi đặc điểm của cây, con vât...
- So sánh sự giống và khác nhau của đối tượng được quan sát.
- Mục tiêu 58: Trẻ biết thêm bới so sánh nhóm nhiều hơn ít hơn trong phạm vi (1,2,3,4,5)
- So sánh thêm bớt tạo nhóm nhiều hơn ít hơn tạo sự bằng nhau.
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
- Mục tiêu 83: Trẻ biết kể lại sự việc theo trình tự.
- Kể lại câu chuyện đã được nghe
- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự.
- Mục tiêu 86: Trẻ biết bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong chuyện.
- Nghe chuyện phù hợp với lứa tuổi.
- Mục tiêu 89: Trẻ biết chọn sách để xem.
- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
- Giữ gìn bảo vệ sách
- Làm quen với cách đọc, viết Tiếng Việt.
- Bắt chước giọng nói của nhân vật trong chuyện.
- Mục tiêu 90: Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
- Giữ gìn bảo vệ sách
- Đọc truyện qua tranh vẽ.
- Mục tiêu 91: Trẻ biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh minh họa “đọc vẹt”.
- Phân biệt phần mở đầu và kết thúc của sách
- Làm quen với cách đọc, viết Tiếng Việt:Đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới,hướng viết các nét chữ, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.
4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
- Mục tiêu 104: Trẻ biết một vài cảnh đẹp của lễ hội của quê hương, đất nước
- Nhận biết một vài cảnh đẹp của lễ hội của quê hương, đất nước.
- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội quê hương, đất nước.
- Mục tiêu 108: Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.
- Chờ đến lượt.
- Mục tiêu 110: Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc.
- Phân biệt hành vi đung – sai, tốt – xấu
- Chăm sóc và bảo vệ cây con vật quen thuộc.
- Mục tiêu 114: Tăng cường kỹ năng giao tiếp, biết cách chia sẻ và hợp tác với bạn bè và người lớn.
- Dạy trẻ cách kiểm soát cảm xúc của mình, giao tiếp tích cực với bạn bè, biết cách chia sẻ và hợp tác với mọi người xung quanh.
- Biết tìm cách giải tỏa khi cần thiết (như hít thở sâu, nói chuyện với người lớn...).
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
- Mục tiêu 116: Trẻ biết thể hiện niềm vui sướng, vỗ tay, làm đông tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của SVHTtrong thiên nhiên , cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
- Mục tiêu 117: Trẻ chú ý nghe, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc. Thích nghe và đọc thơ đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện.
- Nghe các bài hát khác nhau
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của bài hát.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp theo tiết tấu chậm.
- Mục tiêu 120: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
- Mục tiêu 121: Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
- Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
- Mục tiêu 122: Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong...và dán thành các sản phẩm có màu sắc, bố cục.
- Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong...và dán thành các sản phẩm có màu sắc, bố cục.
- Mục tiêu 128: Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
- Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.   Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
Mục tiêu 131: Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
- Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
II. YÊU CẦU CHUẨN BỊ
1. Yêu  cầu
a. Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm rõ nét của một số cây quen thuộc.
- Biết ích lợi của các cây xanh: làm cho không khí trong lành (thu cac bonic nhả khí oxi). Cây cho quả, cây cho hoa, cây cho gỗ, cây sống trên cạn, cây sống dưới nước… 
- Trẻ biết 1 số quyền trẻ em, biết bảo vệ bản thân, bỏ chạy và hét to nếu gặp người lạ chạm vào con và nói cho người thân biết khi bé bị bạo hành thân thể. Biết bảo vệ thân thể không cho người lạ chạm vào vùng riêng tư của trẻ.
- Trẻ biết thực hiện bài tập: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng để vẽ và tô màu cây xanh.
- Trẻ biết so sánh một số đặc điểm giống và khác nhau của 2 - 3 loại cây.
- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung câu truyện “Cây khế”.
- Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 3.
- Trẻ nhận biết được chữ cái G, H
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm và  lợi ích của một số loại rau củ quả quen thuộc. Biết phân biệt rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả.. biết so sánh 2-3 loại củ quả, biết so sánh đặc điểm của 2, 3 loại rau.. Biết chăm sóc các loại rau củ quả trồng ở nhà và ở lớp.

 -  Biết cách bảo quản và sử dụng một số loại rau, củ quả, ăn nhiều rau củ quả đề bổ sung các chất vitamin cho cơ thể
 - Trẻ biết tung bóng lên cao và bắt bóng.
 - Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ, tô màu các loại rau, củ quả bé thích
 - Trẻ thuộc lời của bài hát và hiểu nội dung bài hát: “Em ra vườn rau”
- Trẻ biết tung bóng lên cao và bắt bóng.
 - Trẻ biết sử dụng các kỹ năng để nặn, xé, dán, vẽ, tô màu củ, quả bé thích.
 - Trẻ thuộc thơ, nhớ tên bài hát, nhớ tên bài hát “Qủa gì”
- Trẻ nhận biết được chữ cái K
  - Trẻ biết tết nguyên đán là ngày tết truyền thống của dân tộc Việt Nam, biết đặc điểm của các loại bánh, hoa quả, các món ăn trong ngày tết. Biết các món ăn truyền thống trong ngày tết
+ Trước tết: dọn dẹp, trang trí nhà cửa.
+ Tết đến đi chúc tết ông bà, họ hàng, hái lộc đầu Xuân.
- Biết đặc điểm của mùa xuân: Thời tiết, cây cối mùa xuân, con vật, thứ tự các mùa trong năm, các lễ hội của các địa             phương trong mùa xuân (kéo co, múa hát.. )
- Biết trồng nhiều cây vào mùa xuân cho cây đâm chồi, nảy lộc
- Biết thực hiện bài tập: chuyền bóng qua chân
- Trẻ thuộc thơ và hiểu nội dung  bài thơ: Tết đang vào nhà.
- Hát thuộc lời bài hát và vận động theo lời bài hát:  Sắp đến tết rồi.
- Biết dùng sự khéo léo của đôi bàn tay để xé dán một số loại quả.
- Trẻ biết tên gọi của 1 số loại hoa, ích lợi của chúng đối với con người, biết cách chăm súc cây, hoa.
- Biết dùng ngôn ngữ để mô tả đặc điểm nổi bật rõ nét của 1 số loại hoa.
- Trẻ biết mình có quyền: được ăn đầy đủ dinh dưỡng, được vui chơi và có cơ hội tham gia các hoạt động ở lớp, quyền được tôn trọng, đối xử bình đẳng.
- Trẻ biết mình có quyền không bị xâm hại và bạo hành, có phản ứng bằng hành động để không bị xâm hại và bạo hành.
- Biết thực hiện bài vận động: Đập bắt bóng tại chỗ.
- Trẻ thuộc và nhớ nội dung bài thơ “ Hoa mào gà”
- Trẻ hát thuộc và nhớ tên bài hát “ Ra vườn hoa”
- Biết vẽ, tô màu vườn hoa.
- Biết giải câu đố, đọc đồng dao, ca dao, bài thơ về các loại hoa.
- Trẻ nhận biết chữ cái M,N
- Trẻ biết ý nghĩa của ngày mồng 08 - 03 đây là ngày lễ của các bà, các mẹ, các chị, các bạn gái trên toàn thế giới
- Trẻ biết 1 số hoạt động của ngày lễ này như mua hoa tặng các bà, các mẹ, các chị, các bạn gái...
- Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình với người thân trong ngày  08- 03
- Trẻ biết bật liên tục qua các ô, ném bóng qua dây.
- Trẻ biết đếm đến 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng, nhận biết số 4.
- Trẻ biết xé dán bông hoa tặng cô giáo nhân ngày 8/3
 - Trẻ nhớ tên bài hát, hát thuộc lời của bài hát: “Quà 8 - 3”
- Trẻ nhớ tên bài thơ, thuộc thơ và hiểu nội dung của bài thơ, biết đọc diễn cảm bài thơ “Bó hoa tặng cô”
- Trẻ nhận biết chữ cái L.
b. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề  cho trẻ
- Trẻ có một số kỹ năng, thói quen cần thiết để bảo vệ môi trường, chăm sóc, bảo vệ cây.
- Rèn kĩ năng nhận biết và phân biệt được một số loại rau củ quả. 
- Rèn kĩ năng hát, vẽ và tô màu, cắt dán cho trẻ
- Rèn kỹ năng đọc đồng dao về các loại rau.
- Có một số kỹ năng, thói quen cần thiết để bảo vệ môi trường, chăm sóc, bảo vệ cây.
- Rèn sự khéo léo khi thực hiện các bài tập: Đi chạy đổi tốc độ theo hiệu lệnh, tung bóng lên cao và bắt bóng, chuyền bóng qua chân, đập và bắt bóng tai chỗ, bật liên tục về phía trước.
- Trẻ biết trò chuyện về các món ăn, các lễ hội trong ngày tết.
- Hát và vận động những bài về ngày tết: Sắp đến tết rồi, tết đến rồi..
- Đọc thơ, kể chuyện về ngày tết và mùa xuân.
- Rèn kĩ năng vẽ, tô màu, nặn bánh trưng, bánh dầy cho trẻ
- Phát triển ngôn ngữ mạch cho trẻ qua các bài đồng dao, ca dao, bài thơ, bài hát…
- Trẻ có kĩ năng so sánh sự giống và khác nhau 1 số loại hoa.
- Biết phân nhóm các loại hoa theo dấu hiệu chung.
- Phát triển óc quan sát, khả năng so sánh và phân nhóm cho trẻ.
- Rèn kỹ năng chơi ở các góc chơi cho trẻ.
- Rèn kĩ năng vẽ hoa, tô màu biết trang trí thiệp tặng cô giáo cho trẻ.
- Rèn kĩ năng đọc thơ diễn cảm các bài thơ nói về mẹ và cô, kĩ năng hát và vận động cho trẻ.
 c. Thái độ.
-  Biết yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.
-  Biết trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Không hái lá, bẻ cành cây.
- Biết trồng và chăm sóc các loại rau, củ quả.
- Tích cực tham gia vào hoạt động đón tết của gia đình, trường lớp.
- Trân trọng các truyền thống, phong tục tập quán, di tích lịch sử văn hoá của địa phương.
- Biết chăm ngoan học giỏi, nghe lời ông bà,bố mẹ và cô giáo
- Trẻ biết kính trọng yêu quý các bà, các mẹ, các chị, các bạn gái.. 
- Trẻ thích thú vẽ hoa, làm thiệp để tặng các bà, các mẹ, các chị, cô giáo...
2. Chuẩn bị
   a. Trang trí lớp phù hợp với chủ đề.
    - Trang trí lớp phù hợp với chủ đề thực vật, các góc bố trí hợp lí, đồ dùng để ở hướng mở thuận tiện cho trẻ hoạt động.
    - Đồ chơi tự chọn đa dạng: phấn vẽ, bóng, vòng, sỏi, rổ, cát, nước…đồ chơi an toàn cho trẻ
    - Tạo môi trường cây xanh, bồn hoa phong phú, đẹp, đa dạng cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên
   b. Đồ dùng dạy học của cô
   - Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dung phục vụ cho chủ đề
   - Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ chủ đề 
   - Một số hột hạt, lá cây…Chậu cây cảnh, bút màu, giấy vẽ
   - Các tranh ảnh về  chủ đề 
   - Slide bài giảng điện tử cho các hoạt động ( Nếu có)
   - Đồ chơi lê gô/ tranh ảnh các khối gỗ phục vụ cho hoạt động góc, gạch hoa, hàng rào.....
   - Các mặt hàng đa dạng trong cửa hàng tạp hóa phục vụ cho nhu cầu mua sắm của trẻ
   - Tranh hướng dẫn của cô
   - Vở tập tô, bút chì đen bút chì màu
   - Địa điểm quan sát hợp lý, câu hỏi đàm thoại
   - Tranh ảnh, đồ chơi phục vụ cho các góc của chủ đề
   - Đồ dùng phục vụ cho hoạt động phát triển thể chất phù hợp với bài học.
   - Chuẩn bị đầy đủ hoa, cờ phục phụ cho việc tặng hoa tặng cờ sau mỗi hoạt động
   - Phiêú Bé ngoan để tặng thưởng cho trẻ 
   c. Tài liệu, học liệu của trẻ
   - Mũ múa, phách tre, xắc xô, tranh ảnh  chủ đề …. Vòng, gậy thể dục
   - Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.
    - Các giáo cụ Mon ở các góc
    - Trang trí lớp phù hợp với chủ đề thực vật, tranh ảnh có nội dung về chủ đề động vật, tạo môi trường thân thiện, gần gũi với trẻ.
* Hoạt động học: Có đủ tranh ảnh, pp, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ.
* Hoạt động góc: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho góc chơi:
- Góc xây dựng: Chuẩn bị bộ xếp hình, cây xanh, chậu hoa, gạch, khối gỗ, hột hạt....
- Góc học tập: Chuẩn bị tranh chủ đề thực vật, sáp màu, bút chì.
- Góc phân vai: Bộ đồ chơi nấu ăn, tạp dề, mũ, đồ chơi bán hàng thực phẩm, làn giỏ,tiền...
- Góc nghệ thuật: Sáp màu, đất nặn,  giấy vẽ, giấy màu, vở tạo hình, bìa màu, rơm khô, lá cây khô.
- Góc thiên nhiên: Đồ dùng phục vụ chăm sóc tưới cây: Ca cốc, xô chậu, khăn lau, đồ chơi với cát và nước
- Góc âm nhạc: Phách tre, sắc xô, mõ, quạt múa, dải lụa, đàn, loa nhạc
- Góc kĩ năng sống: gương lược, giày dép, khăn, quần áo, dây đan tết, dây nịt…
- Góc thư viện: Tranh ảnh sách báo cũ, tranh chữ to kèm hình ảnh, keo dán, giấy A4, dập gim, truyện tranh thiếu nhi.
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 26/01-30/01)
	Tuần 2
(Từ 02/02-06/02)
	Tuần 3
(Từ 09/02-13/02)
	Tuần 4
(Từ 23/02-27/02)
	Tuần 5
(Từ 02/03-06/03)
	Lưu ý

	CĐ Thực vật
	 Cây xanh và môi trường sống
	Một số loại rau - củ - quả
	 Tết và mùa xuân
	Một số loại hoa

	Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
	



	Đón trẻ
Trò chuyện
	* Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà.
- Trò chuyện với trẻ  về ngôi nhà gia đình trẻ, đồ dùng trong gia đình, cảnh vật xung quanh ngôi nhà.
- Trò chuyện về một số kiểu nhà ở xung quanh trẻ
- Trò chuyện về các món ăn mà trẻ được ăn ở gia đình do mẹ nấu.
- Trò chuyện với trẻ về hoạt động của gia đình, hướng dẫn trẻ phân loại rác vô cơ, hữu cơ để bảo vệ môi trường.
 -  Trẻ  biết được đối xử công bằng và bình đẳng được tạo cơ hội để phát triển, được người lớn lắng nghe.
- Trẻ biết mình đều có quyền được yêu thương, chăm sóc từ gia đình, trẻ có quyền bày tỏ ý kiến của mình về sở thích ăn uống, hoạt động vui chơi.
- Trẻ hiểu về các quyền của bản thân và biết tôn trọng quyền của người khác trong gia đình.
+ Trò chuyện với trẻ về các nghề trong xã hội đều có ích cho cuộc sống con người. Biết yêu quý các nghề trong xã hội.
- Trò chuyện với trẻ về 1 số phương tiện giao thông trẻ gặp trên các tuyến đường: xe đạp, xe máy...giúp trẻ nhận biết và phân biệt được 1 số phương tiện giao thông thông dụng và 1 số biển báo giao thông. Nhận biết một số dịch vụ khi tham gia giao thông
=> Từ đó biết được 1 số quy định đảm bảo an toàn khi tham giao giao thông và 1 số hậu quả khi không tuân thủ quy định về giao thông.
- Trò chuyện cùng trẻ giúp trẻ hiểu thế nào là ô nhiễm môi trường: là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi rác thải và các chất hoá học, sinh học.. dẫn tới sự phá huỷ môi trường, làm biến đổi các thành phần và làm bẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, sự an toàn của con người và sinh vật
-> từ đó giúp con người có những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp nhằm cải thiện môi trường đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên của đất nước
- GD trẻ có ý thức bảo vệ môi trường lớp học sạch sẽ, khi đi học phải đội mũ, đeo khẩu trang..
+ Không chơi những đồ vật sắc nhọn.
+Không chơi ở những nơi gần ao, hồ, sông, suối.
- Khi thấy người nóng,sốt, đổ mồ hôi thì các con phải chia sẻ ngay với người lớn, những người mà con tin tưởng nhất.
	

	Thể dục sáng
	*Tập thể dục buổi sáng
- Hô hấp: ngửi hoa.
- Tập với gậy theo nhạc các bài: Em yêu cây xanh, Sắp đến tết rồi.
+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân
+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước
+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.
+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng ứng dụng theo phương pháp Mon
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTTC
- PTVĐ: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- BTPTC: Tay 2,  bụng 2, chân 2, bật tách chân 2.
- BTNM: Chân 2
- TC: Cây cao - cỏ thấp
+ Hát: Em yêu cây xanh.
* Rèn kỹ năng khéo léo khi vận động, thực hiện động tác đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	PTTC
Tung bóng lên cao và bắt bóng
- BTPTC: Tay 2, bụng 2, chân 2, bật tách chân 2
- BTNM: Tay 2
- TCVĐ: Cây nào quả nấy.
+ Hát: Quả gì.
*Rèn kỹ năng vận động của đôi tay.

	PTTC
- Chuyền bóng qua chân
-  BTPTC: Tay 2,  bụng 2, chân 2 , bật 2
- ĐTNM: tay 2
+ Hát: Sắp đến tết rồi
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
- Rèn cho trẻ tính mạnh dạn, tự tin khi tập.

	PTTC
- PTVĐ: Đập và bắt bóng tại chỗ.
-  BTPTC: Tay 2,  bụng 2,  chân 2, bật tách chân 2.
- BTNM: Tay 2, 
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
+ Hát: Màu hoa
- Rèn sự khéo léo khi vận động của đôi tay, khi thực hiện vđ đập và bắt bóng.
	PTTC
PT vận động 
-VĐCB: Bật liên tục qua các ô, ném bóng qua dây.
-BTPTC: Tay3, Bụng 2, Chân 4, Bật 3. 
-BTNM: Chân 4.
+Hát: Màu hoa
	

	
	Thứ 3
	PTNT
Toán: Tách gộp trong phạm vi 3
TC1: Thi ai nhanh.
TC2: Dấu tay
*Rèn kỹ năng đếm, kỹ năng tách gộp cho trẻ.
	PTNT
 KPKH: Trò chuyện về 1 số loại quả  
- TC1: Quả gì biến mất
- TC2: Giơ nhanh, đọc đúng
+ Hát: Quả gì
 *Rèn kỹ năng  quan sát, nhận biết cho trẻ
	PTNT
  KPKH: - Tìm hiểu về  tết nguyên đán
- TC “Ai nhanh, ai khéo”
+ Hát: Sắp đến tết rồi

*Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
	PTNT
Tìm hiểu 1 số loại hoa.
+ÂN: Màu hoa 
+TC1: Cái gì biến mất
+TC2: Ai nhanh hơn.
*Rèn kỹ năng  quan sát, nhận biết cho trẻ
	PTNT
Toán: Đếm đến 4, nhận biết số lượng trong phạm vi 4, nhận biết số 4.
TC1: Hái hoa tặng mẹ.
TC2: Tìm nhanh chọn đúng.
Luyện kỹ năng xếp tương ứng 1-1, kỹ năng đếm lần lượt, kỹ năng so sánh.
	

	
	Thứ 4
	PTNT
*KPKH: Tìm hiểu về 1 số loại cây xanh
- TC1: Tìm lá cho cây
- TC2: Tìm nhanh, chọn đúng
+ Hát: Em yêu cây xanh.


	PTNN
	- Thơ: Rau ngót, rau đay
+ Câu đố về rau

	PTTM
  Hát và vận động theo nhạc  “Sắp đến tết rồi”
- NH: Tết đến rồi.
- TC: Đoán nhanh hát tài.
*Rèn kỹ năng hát vận động cho trẻ.
	PTTM
- Hát: Ra vườn hoa.
- NH: Hoa bé ngoan
- TC: Tai ai tinh.


	PTNT
KPKH
- Trò chuyện về  ngày mùng 8 - 3
TN: Dán hoa tạng cô.
*Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc, kỹ năng ghi nhớ có chủ định.
	

	
	Thứ 5
	PTTM
TH: Vẽ, tô màu cây xanh
+ Hát: Em yêu cây xanh
*Rèn kỹ năng vẽ và tô màu cho trẻ.
	PTTM
* Tạo hình
- Vẽ, tô màu rau, củ, quả bé thích
+ Đồng dao: họ rau
+ KH Toán: Đếm số rau, củ bé vừa vẽ
*Rèn kỹ năng vẽ và tô màu cho trẻ.
	        PTTM
      Tạo hình
- Xé, dán quả (vở tạo hình).
+ Hát: Qủa gì
*Rèn kỹ năng xé dán trang trí cho trẻ.
	PTNN
Thơ : Hoa mào gà
Hát : Màu hoa.
*Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm và phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	PTTM
Tạo hình: Xé dán bông hoa tặng cô nhân ngày 8/3.
Hát quà 8/3
*Rèn kỹ năng xé dán trang trí cho trẻ.
	

	
	Thứ 6
	PTNN
Truyện: Cây khế
- TC: Chuyển khế về kho
+ Hát: Con chim non.
*Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ và rèn kỹ năng kể chuyện diễn cảm cho trẻ.
	PTTM
Hát:Quảgì
NH: Bầu và bí
- TC: Tai ai tinh.+ Đọc  bài “vè trái cây”
*Rèn kỹ năng hát rõ lời và hát đúng giai điệu bài hát.
	PTNN
Thơ: Tết đang vào nhà
+ Hát: Sắp đến tết rồi.
*Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm và phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	PTTM
Tạo hình: Vẽ, tô màu vườn hoa
- Thơ “Hoa mào gà.
*Rèn kỹ năng vẽ, tô màu cho trẻ.

	PTNN
Thơ: Bó hoa tặng cô.
- TC: Vẽ  hoa tặng cô
+ Hát: Quà mùng 8/3.
*Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm cho trẻ.
	

	*Chơi ngoài trời
HĐCCĐ
	Thứ 2
	HĐCCĐ
- QS: Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa
- Chơi tự chọn:
+ Chơi với nước
+ Chơi với sỏi
+ Đc ngoài sân trường.
Rèn kỹ năng quan sát,kỹ năng chơi ngoài trời cho trẻ
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm chơi với lá cây
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn:
+ Chơi với sỏi
+ Đồ chơi ngoài sân trường.
+ Vẽ theo ý
*Rèn kỹ năng chơi trải nghiệm cho trẻ.
	HĐCCĐ
- Chơi ở chợ quê
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi các trò chơi dân gian 
+ Đồ chơi ngoài sân trường.
+ Chơi với cát
Rèn kỹ năng chơi với các loại hột hạt cho trẻ.
	HĐCCĐ
- QS: Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa.
- Chơi tự chọn:
+ Nhặt lá rụng
+ Đc ngoài sân trường.
+ Chơi các trò chơi dân gian
	    HĐCCĐ
- QS: Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa.
- Chơi tự chọn: 
+ Nhặt lá rụng
+ Chơi với phấn
+ Chơi các trò chơi dân gian
	

	
	Thứ 3
	HĐCCĐ
-Chơi ở chợ quê
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn: 
+ Ném bowling 
+ Chơi lăn bánh xe
+ Chơi thả bóng.
*Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ trả lời câu hỏi mạnh dạn cho trẻ.
	  HĐCCĐ
- Trải nghiệm chơi với hột, hạt 
- TCVĐ: Kéo co
 - Chơi tự chọn: 
+ Vẽ các loại rau
+ Đồ chơi ngoài sân trường.
+ Chơi thổi bong bóng.
*Rèn kỹ năng chơi với hột hạt cho trẻ.
	HĐCCĐ
- QS: Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa.
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi lăn bánh xe
+ Chơi thả bóng
+ Chơi các trò chơi dân gian
Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ.
	HĐCCĐ
Chơi ở chợ quê
TCVĐ: Cây cao-cỏ thấp
- Chơi tự chọn: 
Làm hoa từ lá cây, Chơi chăm sóc cây, Chơi với ĐCNT.
*Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ.
	    HĐCCĐ
Chơi ở chợ quê
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn:
+ Chơi thả bóng
+ Chơi đồ chơi ngoài sân trường
+ Chơi với sỏi.


	

	
	Thứ 4
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm làm kèn bằng lá chuối
- TCVĐ: Gieo hạt.	
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với nước
+ Chơi với sỏi
+ Chơi với cát
+ Chơi các trò chơi dân gian
	HĐCCĐ
Chơi ở chợ quê
- TCVĐ: Cây nào quả ấy	
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với cát
+ Chơi với sỏi
+ Chơi đồ chơi ở sân trường.


	HĐCCĐ
- Chơi ở chợ quê
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng.
- Chơi tự chọn:
+ Đồ chơi ngoài sân trường.
+ Chơi các trò chơi dân gian
+ Chơi với sỏi

	HĐCCĐ
- Trải nghiệm cắm hoa
- TCVĐ: Gieo hạt.
- CTC: chơi với phấn, chơi với lá cây, chơi ĐCNT.
*Rèn kỹ năng cắm hoa, trang trí cho trẻ.
	    HĐCCĐ
- Trải nghiệm chơi với nước
- TCVĐ: Kéo co
 - Chơi tự chọn: 
+ Chơi lăn bánh xe
+ Chơi các trò chơi dân gian.
+ Ném bowling
*Rèn kỹ năng chơi vận động cho trẻ.
	

	
	Thứ 5
	HĐCCĐ
Chơi ở chợ quê
- TCVĐ: Cây cao - cỏ thấp.
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với vòng, bao cát
+ Chơi với sỏi
+ Chơi đồ chơi ở sân trường.
Rèn kỹ năng chơi trải nghiệm ở chợ quê cho trẻ.
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm chơi với nước
- TCVĐ: Bóng nảy
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với sỏi
+ Chơi với phấn
+ Ném bowling

	HĐCCĐ
- Chơi với hột, hạt: Xếp hình con vật sống trong rừng: Con voi, con khỉ…
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi lăn bánh xe
+ Chơi thả bóng
+ Ném bowling
	HĐCCĐ
Chơi ở chợ quê
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự chọn: 	
+ Chơi với sỏi	
+ Chơi lăn bánh xe
+ Chơi thả bóng
*Rèn kỹ năng chơi trải nghiệm ở chợ quê cho trẻ.
	    HĐCCĐ
- Trải nghiệm xếp hình bông hoa từ vỏ ngao
- TCVĐ: Ngửi hoa
- Chơi tự chọn: 
+ Nhặt lá rụng
+ Chơi các đồ chơi ở sân trường
+ Ném bowling
*Rèn kỹ năng chơi trải nghiệm cho trẻ.
	

	
	Thứ 6
	HĐCCĐ
- Trò chuyện về cây si
- TCVĐ: Cây cao - cỏ thấp.
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với vòng, bao cát
+ Chơi với sỏi
+ Chơi đồ chơi ở sân trường.
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm làm kèn bằng lá chuối
- TCVĐ: Cây nào quả ấy	
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với cát
+ Chơi với sỏi
+ Chơi đồ chơi ở sân trường.
*Rèn kỹ năng chơi trải nghiệm cho trẻ.
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm làm đồng hồ đeo tay bằng lá chuối
- TCVĐ: Ngửi hoa.	- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với nước
+ Chơi với sỏi
+  Chơi với bóng, vòng
*Ren kỹ năng khéo léo của đôi tay khi trẻ tham gia làm đồng hồ đeo tay bằng lá chuối.
	HĐCCĐ
- VĐ dung dăng dung dẻ
-CTC: Chơi với phấn, Chơi chuyền bóng, chơi với ĐCNT.
- Chơi theo ý thích.
*Rèn kỹ năng chơi vận động cho trẻ.
	   HĐCCĐ
Chơi ở chợ quê
- TCVĐ: Bóng tròn to	
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với nước
+ Chơi với sỏi
+ Chơi với phấn.

	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	HĐTN
Bé làm tranh cây xanh từ NVL tự nhiên.
	HĐTN
*Bé làm quả cam từ những NVL sẵn có.
	HĐTN
*Trang trí cành hoa đào bằng NVL sẵn có
	HĐTN
Bé làm bông hoa từ lá cây
	    HĐTN
Bé làm bưu thiếp tặng cô
	

	Chơi, hoạt động ở các góc
	1. Góc xây dựng 
( T1): Xây dựng vườn cây cảnh.
(T2): Xây dựng vườn rau củ quả.
(T3: Cửa hàng bán bánh kẹo.
(T4): Xây dựng vườn hoa.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
a. Yêu cầu
+Trẻ biết dùng gạch, khối gỗ xếp liền kề, cây, hoa, củ, quả, tạo khuôn viên vườn cây cảnh, Vường rau củ quả, cửa hàng bán bánh kẹo, vườn hoa. Ngoài ra trẻ còn biết sử dụng các ngyên vật liệu khác nhau để trang trí xung quanh các khuôn viên cho đẹp.
- Trẻ biết xếp theo bố cục hài hòa
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị:
+ Góc chơi sạch.
+Gạch khối gỗ, xếp hình,hàng rào, cây, hoa, một số nguyên vật liệu khác…
c. Cách chơi 
Cô chơi cùng trẻ và hướng dẫn trẻ xếp các khối gỗ liền kề, cạnh nhau thành vườn cây cảnh, vườn rau củ quả.
 cửa hàng bán bánh kẹo, vườn hoa. Nhắc trẻ xếp tường bao thẳng, đẹp.
  + Cô qs giúp đỡ và nhấn mạnh: “ Khi ghép chúng ta ghép lần lượt từ trên xuống dưới”
+ Với trẻ nhanh nhẹn: Gợi ý tạo nhiều cách ghép
+ Với trẻ còn lúng túng cô gợi mở hỗ trợ từng bước.
+ Kết thúc nhận xét:
+ Mời 2 – 3 bạn / nhóm giới thiệu về mô hình nhóm mình vừa ghép
* Cô nhận xét khen ngợi sự khéo léo sáng tạo
Củng cố: Cô nhắc lại cách lắp ghép, bố cục trang trí sao cho đẹp
2.Góc PV: 
(T1): Cửa hàng bán cây xanh.
(T2): Cửa hàng bán các loại rau củ quả.
(T3): Cửa hàng bán bánh kẹo.
(T4, T5): Cửa hàng hoa.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
a.Yêu cầu
+Trẻ biết thể hiện vai các vai chơi. Trẻ biết đóng vai là người bán hàng và mua hàng, biết thể hiện đúng hành động của vai chơi.
+Trẻ biết công việc của người bán hàng
+ Trẻ biết đv người bán hàng niềm nở, tôn trọng nhau.
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b.Chuẩn bị 
Bộ đồ chơi bán hàng
+Bộ đ/c bán hàng, cây xanh, hoa, bánh kẹo, rau củ quả…
c.Cách chơi
+ Dạy trẻ thể hiện công việc người bán hàng: Chào hỏi khách, giới thiệu sản phẩm,thái độ phục vụ niềm nở…
+ Vào cửa hàng thấy có những loại thực phẩm nào? người bán hàng làm nhiệm vụ gì? Còn vai người mua hàng thì như thế nào.....đặc biệt biết tuân thủ luật trước – sau. Ai đến trước mua trước ai đến sau mua sau không chen lấn xô đẩy đặc biệt vui chơi đoàn kết.
3.Góc NT: 
(T1) : Trang trí cây xanh từ hạt đậu xanh.
( T 3): Xé dán củ cà rốt
(T4): Làm bông hoa từ NVL sẵn có.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
a.Yêu cầu
+ Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu như giấy ăn, ống hút, bút màu để làm thành bông hoa.  Giấy màu để xé dán củ cà rốt. Hạt đậu xanh để trang trí cây xanh…để trang
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
* Trưng bày sản phẩm ở góc nghệ thuật để trẻ thấy được thành quả
b.Chuẩn bị
- Tranh vẽ cây, Bìa cốt tông, giấy ăn, ống hút,hạt đậu xanh, keo dán, giấy A4.
c.Cách chơi 
- Cô giới thiệu các góc chơi, vào góc chơi trẻ thích, cô đến từng góc chơi giúp trẻ thỏa thuận vai chơi, lấy đồ chơi, sắp xếp chỗ chơi
- Cô đưa đồ dùng ra và hỏi trẻ cô đã chuẩn bị được những đồ dùng gì? Với những đồ dùng này con làm được gì? Cô hướng dẫn cho trẻ để trẻ biết tận dụng các NVL để làm tranh cây xanh, làm tranh bông hoa, xé dán củ cà rốt.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
4. Góc HT:  
(T1) : Tô màu tranh chủ đề. Thực hiện vở bé với 5 điều BH dạy T9.Chơi với đất nặn.
(T2) :  Tô tranh chủ đề.Thực hiện vở 5 điều BH dạy T10,11. Thực hiện vở bé với ATGT
(T3): Tô màu tranh chủ đề. Thực hiện vở bé với 5 điều BH dạy T13, 14. Nặn bánh trưng, bánh dày
(T4):Tô màu tranh chủ đề. Xếp cây hoa từ các hình học. Nặn bông hoa.
(T5): Tô màu tranh chủ đề. Nặn theo ý thích. Vẽ bông hoa. 
a.Yêu cầu 
+ Vở bé với 5 điều Bác Hồ dạy:  Trẻ hiểu nội dung bức tranh, biết thực hiện theo yêu cầu và theo hướng dẫn của cô.
+  Tranh chủ đề: Trẻ hiểu yêu cầu của bài, biết thực hiện theo hướng dẫn của cô 
+ Vở bé với ATGT: Trẻ hiểu nội dung bức tranh, Biết trả lời câu hỏi và làm theo hướng dẫn của cô.
 + Trẻ biết sử dụng kỹ năng chơi với đất nặn để nặn bông hoa, bánh trưng , bánh dày, nặn theo ý thích.
+ Trẻ biết vẽ và tô màu bông hoa theo hướng dẫn của cô.
b.Chuẩn bị:
+ Đất nặn, tranh học liệu góc, bút màu, bút chì, vở bé với 5 điều Bác Hồ dạy, vở bé với ATGT, đồ chơi các hình học phẳng.
c.Cách chơi
+ Cô hướng dẫn trẻ, giới thiệu nội dung của bài, hướng dẫn trẻ cách thực hiện theo yêu cầu của bài.
- Cô nhắc nhở trẻ thực hiện đúng nội quy của các góc chơi. 
 - Cô quan sát chơi cùng trẻ nhắc trẻ thực hiện đúng nội quy ở các góc chơi.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
5.  Góc ÂN: 
(T1, T2, T3, T4, T5) 
+ Nhạc công- ca sĩ
+ Hát các bài trong cđ
a. Yêu cầu
 + Biết hát múa đọc thơ, về chủ đề thực vật.
+ Trẻ hát to rõ lời, hát đúng giai điệu bài hát trong CĐ.
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị: xắc xô, trống, nhạc các bài hát
c. Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ hát, múa các bài hát về chủ đề, gợi ý trẻ để trẻ sáng tạo khi chơi.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
6. Góc thiên nhiên: 
(T1, T2, T3, T4, T5): Chăm sóc cây xanh
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách tưới cây, lau lá và chăm sóc cây.
- Trẻ có kỹ năng làm việc chăm chỉ.
-  Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
b. Chuẩn bị: Dụng cụ chăm sóc cây, rẻ lau, gáo múc nước, bay.
c. Cách chơi: 
- Cô và trẻ cùng nhau tỉa lá khô xới đất, và tưới nước cho cây. Lưu ý không để trẻ làm ướt quần áo.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
7. Góc TV:
(T1): Làm sách về chủ đề.
(T3): Xem sách truyện
(T4): Cắt dán làm sách về một số loại hoa.
(T5): Làm sách về chủ đề.
* Mở rộng liên kết góc chơi
a.Yêu cầu: Trẻ biết xem và nhận xét nội dung tranh, cầm và lật dở trang sách đúng chiều.
- Trẻ biết kỹ năng cầm kéo. Cô lưu ý không để trẻ tự do cầm kéo
- Trẻ biết phết hồ vào mặt trái và dán vào làm quyển sách.
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
b.Chuẩn bị: Tranh, ảnh về các lợi cây, hoa, bánh kẹo…Kéo, keo dán,…, sách truyện.
c.Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ xem tranh, đàm thoại với trẻ về nội dung tranh ảnh chủ đề thực vật gợi ý trẻ để trẻ kể truyện theo nội dung bức tranh. Cô hướng dẫn trẻ cách cắt, dán tranh làm sách.
8. Kĩ năng sống: 
(T1, T2, T3, T4): Chào hỏi lễ phép, Chải tóc, tết tóc, gấp quần áo…
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
a Yêu cầu
+ Trẻ biết chải tóc, tết tóc gọn gàng, khéo léo.
b.Chuẩn bị
+ Lược, nịt, quần áo…
+ Tình huống 
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
c. Cách chơi
+ Dạy trẻ cách chải tóc, tết tóc gọn gàng, khéo léo.
+ Cô tạo tình huống khách đến chơi và dạy trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép 
Rèn kĩ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp đúng vị trí

	Hoạt động chiều (Chơi    theo ý thích)
	
Thứ 2
	-Hướng dẫn trẻ hoạt động LQCC
-Chữ G
- Chơi theo ý thích
	- Học hát các bài hát về chủ đề thực vật
- Chơi theo ý thích
	-Thực hiện vở bé vui học tạo hình(T5)
-Chơi theo ý thích
	-Vui  văn nghệ cuối chủ đề.
Chơi theo ý thích

	-Hoạt động giúp trẻ làm quen với toán T10
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 3
	Hoạt động giúp trẻ làm quen với toán T8
- Chơi theo ý thích

	- Thực hiện trong vở “Bé vui học chữ cái” -Chữ H
-  Chơi theo ý thích
	-Chơi theo ý thích
	Hướng dẫn trẻ hoạt động làm quen với chữ cái “M”
-Chơi theo ý thích
	-Hướng dẫn trẻ hoạt động LQCC
-Chữ L
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 4
	Thực hiện trong vở “Bé vui học chữ cái”.Chữ G
-Chơi theo ý thích
	-Hướng dẫn trẻ hoạt động LQCC
-Chữ K
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở bé vui học toán T5
- Chơi theo ý thích
	-Thực hiện vở bé vui học chữ cái, chữ M
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện trong vở bé vui học chữ cái, chữ L
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 5
	- Hướng dẫn trẻ hoạt động LQCC
-Chữ H

	-Thực hiện trong vở bé vui học chữ cái .Tập 2
-Chữ K
Chơi theo ý thích
	Thực hiện trong vở bé vui học tạo hình. T9
- Chơi theo ý thích
	Hướng dẫn trẻ hoạt động làm quen với chữ cái “N”
-Chơi theo ý thích
	- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 6
	* Văn nghệ cuối tuần
* Nêu gương bé ngoan
	
	

	Vệ sinh – Trả trẻ
	-  Trẻ được rửa tay rửa mặt sạch sẽ trước khi ra về
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi giao trẻ cho cha mẹ trẻ và người thân.
- Tạo không khí vui vẻ nhẹ nhàng giúp trẻ chuyển tiếp thoải mái từ trường về nhà
- Rèn kỹ năng giao tiếp chào hỏi lễ phép: Chào cô, chào các bạn, chào ông bà bố mẹ.... 
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sinh hoạt học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày
- Hình thành nề nếp trẻ biết tự lấy đồ dùng cá nhân  
- Nhắc trẻ đi học đều, đúng giờ.
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